
Môn Học/ Nhóm   Thực tập TN TC-NH (FINA4499) - TCD1                   Số Tín Chỉ:  4

CBGD

Ngày Thi      /     /                  Phòng Thi      

Trang 1

STT Mã SV Họ và Tên Ng/Sinh Tên lớp Đ.Số Điểm Chữ Ghi Chú

1 1254030004 Thang Kiến An 4/11/1994 TC12DB01 8 Tám

2 1254062003 Hoàng Diệu Anh 3/11/1994 TC12DB01 8 Tám

3 1254032008 Nguyễn Diệp Tú Anh 25/02/94 TC12DB01 8 Tám

4 1254030025 Trần Hoàng Bảo 8/12/1994 TC12DB01 8 Tám

5 1254030028 Huỳnh Thị Quế Châu 14/12/93 TC12DB01 8 Tám

6 1254052022 Cao Nguyễn Uyên Chi 8/3/1994 TC12DB01 9 Chín

7 1254020012 Hạ Bá Công 21/04/94 TC12DB01 8 Tám

8 1254030043 Nguyễn Xuân Danh 14/02/94 TC12DB01 9 Chín

9 1254052032 Võ Xuân Diệu 2/10/1993 TC12DB01 9 Chín

10 1254012100 Phan Thị Cẩm Giang 5/3/1994 TC12DB01 8 Tám

11 1254030111 Lưu Thị Thu Hiền 25/03/94 TC12DB01 8 Tám

12 1254030157 Trịnh Thị Thanh Hương 30/06/94 TC12DB01 8 Tám

13 1254010214 Nguyễn Đức Anh Khoa 30/05/94 TC12DB01 7 Bảy

14 1254030248 Nguyễn Thị Kim Ngân 24/09/93 TC12DB01 8 Tám

15 1254010327 Vũ Đoàn Nghĩa 1/9/1994 TC12DB01 10 Mười

16 1254052104 Lê Nguyễn Như Ngọc 8/10/1994 TC12DB01 8 Tám

17 1254040288 Vũ Thị Bích Ngọc 29/05/93 TC12DB01 9 Chín

18 1254052105 Đặng Nguyễn Thảo Nguyên 19/12/94 TC12DB01 8 Tám

19 1254030267 Nguyễn Nhật Nguyên 3/9/1994 TC12DB01 9 Chín

20 1254012368 Nguyễn Thị Cẩm Nhi 3/6/1994 TC12DB01 5 Năm

21 1254032277 Nguyễn Yến Nhi 2/3/1993 TC12DB01 9 Chín

22 1254030279 Phạm Thị Tuyết Nhi 24/02/94 TC12DB01 8 Tám

23 1254060224 Nguyễn Quang Nhựt 9/12/1994 TC12DB01 8 Tám

24 1254030300 Nguyễn Kiều Oanh 28/10/93 TC12DB01 8 Tám

25 1254040339 Cao Thị Tiến Phát 5/2/1994 TC12DB01 8 Tám

26 1254030308 Trần Hữu Phú 10/10/1993 TC12DB01 8 Tám

27 1254030312 Võ Đoàn Gia Phụng 8/10/1994 TC12DB01 8 Tám

28 1254010415 Trần Hồng Quân 29/03/94 TC12DB01 9 Chín
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Môn Học/ Nhóm   Thực tập TN TC-NH (FINA4499) - TCD1                

Trang 2

STT Mã SV Họ và Tên Ng/Sinh Tên lớp Đ.Số Điểm Chữ Ghi Chú

29 1254030339 Nguyễn Thụy Đỗ Quyên 22/11/94 TC12DB01 9 Chín

30 1254030355 Phan Thành Tài 26/03/94 TC12DB01 7 Bảy

31 1254030368 Phùng Ngọc Đan Thanh 6/12/1994 TC12DB01 8 Tám

32 1254030384 Nguyễn Phương Thảo 12/4/1994 TC12DB01 9 Chín

33 1254020239 Phạm Thị Thanh Thảo 23/11/94 TC12DB01 9 Chín

34 1254030406 Nguyễn Bình Thoại 10/12/1994 TC12DB01 9 Chín

35 1254022268 Trần Thị Hoài Thương 15/07/94 TC12DB01 9 Chín

36 1254030436 Nguyễn Tín 23/09/94 TC12DB01 8 Tám

37 1254020286 Từ Như Quỳnh Trang 15/06/94 TC12DB01 7 Bảy

38 1254010608 Lê Việt Trung 13/03/93 TC12DB01 7 Bảy

39 1254042545 Huỳnh Lê Nhật Uyên 29/04/94 TC12DB01 9 Chín

40 1254020316 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 19/06/94 TC12DB01 9 Chín

41 1254030508 Phạm Huỳnh Phương Uyên 3/11/1994 TC12DB01 9 Chín

42 1254052226 Trần Hà Văn 11/3/1994 TC12DB01 8 Tám

43 1254052225 Trần Thị Tường Vân 29/09/93 TC12DB01 9 Chín

44 1254032528 Lê Vũ 24/09/94 TC12DB01 9 Chín

45 1254030535 Võ Thị Mỹ Vương 23/07/94 TC12DB01 8 Tám
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